
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC 

THÁNG 1 – 2020 

 

 

NĂM HỌC: 2019- 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

 

KẾ HOẠCH CSGD TRẺ 3 - 4 TUỔI 

 

 
CHỦ ĐỀ: “TÔI YÊU VIỆT NAM“ 

THỜI GIAN THỰC HIỆN 4 TUẦN (từ 02/3 đến 27/03/2026) 

 

 

 

 

Giáoviên: Phạm Bích Ngọc 

Đặng Thị Mến 

 

 

 
NĂM HỌC: 2025 - 2026 



2  

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện 

Giáo viên Ghi chú về sự điều 
chỉnh 

Luật GT đường bộ 1 Từ 02/3 đến 6/3/2026 Đặng Thị Mến  

PTGT đường bộ 1 Từ 9/3 đến 13/3/2026 Phạm Bích Ngọc  

PTGT đường bộ 1 Từ 16/3 đến 20/03/2026 Đặng Thị Mến  

PTGT đường thủy 1 Từ 23/03 đến 27/03/2026 Phạm Bích Ngọc  

 

II. CHUẨN BỊ: 
 

 Luật giao thông đường 
bộ 

PTGT đường bộ PTGT đường bộ PTGT đường thủy 

 

 

 

 

Giáo 

viên 

- Sắp xếp,tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động theo chủ 

đề luật GT đường bộ 

- Sưu tầm, CB nguyên vật 

liệu, tranh ảnh, đồ dùng đồ 

chơi, tranh truyện về chủ 

đề 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về nội dung, các 

hoạt động của chủ đề luật 

giao thông đường bộ 

- Lập kế hoạch chủ đề 

PTGT đường bộ 

- Tạo MT cho trẻ hoạt động 

phù hợp với chủ đề PTGT 

đường bộ 

- Sưu tầm tranh ảnh, đồ 

dùng đồ chơi, tranh ảnh, bìa 

hộp ..... về PTGT đường bộ 

- Lựa chọn, sưu tầm những 

bài thơ, câu chuyện, bài hát 

- Lập kế hoạch chủ đề 

PTGT đường bộ 

- Tạo MT lớp học cho trẻ 

hoạt động phù hợp với chủ 

đề PTGT đường bộ 

- Sưu tâm, CB đồ dùng, 

đồ chơi, đồ chơi tranh ảnh 

... về chủ PTGT đường bộ 

-- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chương trình 

CSGD của lớp, ủng hộ các 

- Lập kế hoạch chủ đề 

PTGT đường thủy 

- Bàn bạc với GV trong 

lớp tạo MT lớp học cho 

trẻ hoạt động phù hợp với 

chủ đề 

- CB các nguyên vật liệu, 

đồ dùng đồ chơi:chai lọ, 

lõi giấy, tranh ảnh, tạp 

chí,... 
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 - Tuyên truyền phụ huynh 

ủng hộ các nguyện vật 

liệu, đồ dùng đồ chơi, .... 

cho trẻ hoạt động 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về chương trình “ Bé tập 

làm nội trợi “ chòa mừng 

ngày PNVN 8/3 và dịch 

bệnh đông xuân 

đồng dao, ca dao … phù 

hợp với chủ đề 

- Tuyên truyền phụ huynh 

ủng hộ các nguyện vật liệu 

cho trẻ hoạt động 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

dịch bệnh đông xuân 

loại ĐC ô tô, tranh ảnh, 

tạp chí, .... liên quan đến 

chủ đề 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về các bệnh đông xuân 

- Sưu tầm các bài thơ , 

bài hát, câu đố, câu 

chuyện liên quan đến chủ 

đề PTGT đường thủy 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về các bệnh đông xuân 

Nhà 

trường 

- Tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất cho lớp 
- Duyệt KH 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất cho lớp 
- Duyệt KH 

- Tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất cho lớp 
- Duyệt KH 

- Tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất cho lớp 
- Duyệt KH 

Phụ 

huynh 

- Giúp trẻ có một số hiểu 

biết về luật GT đường bộ 

đơn giản: đi bộ đi trên vỉa 

hè, đội mũ bảo hiểm khi đi 

xe gắn máy,... 

- Đóng góp, ủng hộ các 

NVL để cùng cô giáo xây 

dựng góc chơi cho trẻ về 

chủ đề 

- Giúp trẻ có một số hiểu 

biết về PTGT đường bộ: 

đặc điểm, cách sử dụng xe 

đạp, màu sắc ... 

- Sưu tầm tranh ảnh và ủng 

hộ 1 số NVl, đồ chơi về 

PTGT 

- Giúp trẻ có một số hiểu 

biết về PTGT đường bộ: 

Màu sắc, tên gọi, ,..) - 

Cùng cô sưu tầm tạp chí, 

sách truyện, đóng góp, ủng 

hộ các NVL để cùng cô 

giáo xây dựng góc chơi 

cho trẻ về chủ đề 

- Giúp trẻ có một số hiểu 

biết về PTGT đường 

thủy: tên gọi, cách đi các 

PTGT an toàn,... 

- Cùng cô sưu tầm tạp 

chí, sách truyện, đóng 

góp, ủng hộ các NVL để 

cùng cô giáo xây dựng 

góc chơi cho trẻ về chủ 

đề 

Trẻ - Có tâm thế phấn khởi, 

yêu thích được đến trường 

- Cùng cô chuẩn bị một số 

hoạt động cho chủ đề 

- Tham gia các hoạt động 

“ Bé tập làm nội trợ’ 

- Có tâm thế phấn khởi, yêu 

thích được đến trường 

- Cùng cô chuẩn bị một số 

hoạt động cho chủ đề 

- Có tâm thế phấn khởi, 

yêu thích được đến trường 

- Cùng cô chuẩn bị một số 

hoạt động cho chủ đề 

- Có tâm thế phấn khởi, 

yêu thích được đến 

trường 

- Cùng cô chuẩn bị một 

số hoạt động cho chủ đề 
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

 

tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Đón 

trẻ 

 

- Trò chuyện cùng trẻ cách nói với người lơn khi bị đau, bị ốm 

- Trò chuyện về cách đi bộ an toàn 

- Trò chuyện cùng trẻ về 1 số PTGT gần gũi: tên gọi, nơi hoạt động, tác dụng, một số đặc điểm nổi bật,... 

- Nghe kể truyện về PTGT 

- Tạo tình huống để trẻ hiểu các từ thông dụng chỉ hoạt đông, đặc điểm 

- Tạo tình huống để trẻ biết trả lời và đặt các câu hỏi 

- Trẻ nghe cô kể chuyện về chủ đề 

- Xem sách truyện về chủ đề 

- Tạo tình huống để trẻ thể hiện cảm xúc của bé 

- Nghe các bài hát về chủ đề 

- Vận động theo các bài hát về GT 

- Chơi xếp hình 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Thể 

dục 

sáng 

* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, 

chậm,…) 

* Trọng động: 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Đưa tay ra trước, bắt chéo hai tay trước ngực 

- Lưng, bụng: Hai tay chống hông quay người sang trái, sang phải 

- Chân: Co duỗi chân 

- Bật: Bật chụm tách chân 

* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 -3 vòng 

( Trẻ tập bài TD kết hợp với bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố “ ) 

 

 

 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

 

Luật 

GT 

đườn 

g bộ 

Ngày 2/ 03/ 2026 

PTTC 

Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

Ngày 03/ 03/ 2026 

PTNT 

HĐKP 

" Bé tìm hiểu một số 

luật giao thông 

đường bộ" 

Ngày 04/ 03/ 2026 

PTNT 

Tách và gộp hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4 và 

đếm 

Ngày 5/ 03/ 2026 

PTNN 

Truyện 

" Qua đường " 

Ngày 6/ 03/ 2026 

PTTM 

Dạy VĐ vỗ tay 

theo nhịp: " Đèn 

giao thông" 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

       Nghe: Từ một ngã 

tư đường phố 

TC: Tín hiệu đèn 

GT 

 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 9/ 3/ 2026 

PTTC 

Chạy 15m liên tục 

theo hướng thẳng 

Ngày 10/ 03/ 2026 

PTNT 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng 

Ngày 11/ 03/ 2026 

PTNN 

Thơ: xe chữa cháy 

Ngày 12/ 3/ 2026 

PTTC -KNXH 

An toàn khi đi xe 

máy 

Ngày 13/ 3/2026 

PTTM 

Dạy vận động vỗ 

tay theo nhịp: "Bạn 

ơi có biết" 

Nghe: Anh phi 

công ơi 

 

 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 16/ 3/ 2026 

PTTC 

Bò theo đường 

dích dắc 

(rộng 50cm, có 3-4 

điểm zic zắc, mỗi 

điểm cách nhau 

2,5m) 

Ngày 17/ 3/ 2026 

HĐKP 

Một số PTGT 

đường bộ 

Ngày 18/ 3/ 2026 

PTNN 

Truyện: Ô tô con 

học bài 

Ngày 19/ 3 /2026 

PTTM 

Làm ô tô tải từ vỏ 

hộp sữa 

Ngày 20/ 3/2026 

PTNT 

So sánh hai nhóm 

đối tượng về kích 

thước: dài hơn - 

ngắn hơn 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

   

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 23/ 3/2026 

PTNN 

Thơ : Tàu thủy 

( Xuân Quảng) 

Ngày 24/ 3/ 2026 

HĐKP 

Bé tìm hiểu tàu thủy 

- thuyền buồm 

Ngày 25/ 3/ 2026 

Dự án Steam 

Làm bè nổi bằng 

cây dọc mừng 

Ngày 26/ 3/ 2026 

PTTC - KNXH 

Bẽ giữ gìn VS 

môi trường 

Ngày 27 /3/ 2026 

PTTM 

Dạy KNCH: Em đi 

chơi thuyền 

Nghe: Chiếc 

thuyền nan 

TC: Chèo thuyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

 

 

Luật 

GT 

đường 

bộ 

Ngày 2/ 03/ 2026 

- Quan sát các 

PTGT đi trên 

đường 

- TCVĐ: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng 

- Chơi tự do. 

Ngày 3/ 03/ 2026 

- QS, trò chuyện 

bảng thực đơn hàng 

ngày 

- TCVĐ: Đạp xe trên 

phố 

- Chơi tự do 

Ngày 4/ 3/2026 

- QS nhà để xe 

- TCVĐ: Kết bạn 

- Chơi tự do tại góc 

sách truyện 

Ngày 5/ 3/ 2026 

- Nhặt lá và đếm 

đến 5 

- TCVĐ: TC Ô 

tô và chim sẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 6/ 3/ 2026 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: " Lộn 

cầu vồng". 

- Chơi tự do 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 9/ 3/ 2026 

- Quan sát đường 

phố để hướng dẫn 

cách đi đường an 

toàn 

Ngày 10/ 3/ 2026 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Thi nhảy 

xa 

Ngày 11/ 3/ 2026 

- QS người tham 

gia GT trên đường 

- TCVĐ: Tài xế 

giỏi 

Ngày 12/ 3/ 2026 

- QS xe máy 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

Ngày 13/ 3/ 2026 

- Nghe đọc chuyện 

vè chủ đề tại góc 

thư viện 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

   - TCVĐ: Ô tô về 

bến 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do tại góc 

dân gian 

- Chơi tự do  - TCVĐ: TC" Làm 

theo mệnh lệnh của 

cô " 

- Chơi tự do tại góc 

cát nước 

 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 16/ 3/ 2026 

- QS cây hoa lan 

- TCVĐ: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

- Chơi tự do 

Ngày 17/ 3/ 2026 

- Nhặt lá vàng rơi 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do tại góc 

vận động 

Ngày 18/ 3/ 2026 

- Nhặt lá trong 

phạm vi 5 và đếm 

- TCVĐ: Trời nắng 

- trời mưa 

- Chơi tự do 

Ngày 19/ 3/ 2026 

- Đọc sách truyện 

tại góc thư viện 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Ngày 20/ 3/ 2026 

- Vỗ tay theo nhịp 

bài hát về GT 

- TCVĐ: Bác tài xế 

vui tính 

- Chơi tự do 

 

   

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 23/ 3/ 2026 

- QS nhà để xe 

- TCVĐ: Chèo 

thuyền trên sông 

- Chơi tự do 

Ngày 24/ 3/ 2026 

- QS đường phố để 

hướng dân trẻ cách 

tham gia GT an toàn 

- TCVĐ: Chơi kết 

bạn 

Ngày 25/ 3/ 2026 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Tập tầm 

vông 

- Chơi tự do 

Ngày 26/ 3/ 2026 

- Vẽ PTGT theo ý 

thích trên sân 

- TCVĐ: Đuổi 

bắt 

Ngày 27/ 3/ 2026 

- Giở sách, xem 

sách truyện theo 

nhóm 

- TCVĐ: Ai đi 

đúng đèn GT 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

    - Chơi tự do tại góc 

thầy đồ 

 - Chơi tự do tại 

xưởng gốm 

- Chơi tự do  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Vệ 

sinh 

, ăn, 

ngủ 

 

-Giới thiệu cho trẻ tên gọi của món ăn hằng ngày 

- Hướng dẫn trẻ không nói chuyện khi ăn cơm 

- Trò chuyện cùng trẻ về nhận biết một số biểu hiện khi ốm 

- Nghe đọc truyện về chủ đề 

- Nghe ngâm thơ trước khi đi ngủ 

- Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định., 

- Hướng dẫn trẻ lau bàn ghế au khi ăn cơm xong 

- Nghe hát dân ca, nghe nhạc không lời 

 

 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

 

Luât 

GT 
đường 

bộ 

Ngày 2/03/2026 

-Hướng dẫn trẻ 

nhận biết một số 

biểu hiện khi ốm 

Ngày 3/03/2026 

Bé làm quen với 

một số biển báo 

giao thông đường bộ 

Ngày 4/03/2026 

Hướng dẫn trẻ sử 

dụng các từ thông 

dụng chỉ sự vật, 

hoạt động, đặc 

điểm 

Ngày 5/03/2026 

Hướng dẫn trẻ 

làm quen với chữ, 

sách, truyện 

Ngày 6/03/2026 

- Liên hoan văn 

nghệ chào mừng 

ngày 8/3 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

   - Tại sao bé không 

nên vứt rác ra ao 

hồ, đường phố 

   - Nhận xét cuối 

tuần - Phát phiếu 

bé ngoan 

 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 9/3/2026 

Hướng dẫn trẻ 

nhận biết một số 

biểu hiện khi ốm 

Ngày 10/03/2026 

Trò chuyện với trẻ 

về chương trình " 

Tôi yêu Việt Nam" 

Ngày 11/03/2026 

- Xếp sỏi theo 

đường viền số 

- Bạn ơi có biết. 

Ngày 12/03/2026 

Tại sao khi đi bộ 

phải đi trên vỉa hè 

Ngày 13/3/2026 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần - Phát phiếu 

bé ngoan 

 

 

 

 

PTGT 

đường 

bộ 

Ngày 16/03/2026 

Hướng dẫn trẻ 

sang đường an 

toàn; nhận biết 

vạch kẻ trắng dành 

cho người sang 

đường 

Ngày 17/3/2026 

Cô gợi mở để trẻ 

kể lại chuyện đơn 

giản 

Ngày 18/3/2026 

-Chơi TC “ kéo 

cưa lừa xẻ 

-Làm quen với 1 số 

biển báo GT đường 

bộ 

Ngày 19/3/2026 

-TC “Biểu cảm 

của bé” 

-Hướng dẫn trẻ 

giở, xem sách 

Ngày 20/3/2026 

- Hướng dẫn trẻ kĩ 

năng chơi ghép 

hình 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần - Phát phiếu 

bé ngoan 
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tt 

 

Hoạt 

động 

Phân phối vào các ngày trong tuần  

Ghi 

chú 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

   

PTGT 

đường 

thủy 

Ngày 23/03/2026 

-Thơ: Giúp bà qua 

đường 

-Hướng dẫn trẻ kĩ 

năng chơi ghép 

hình 

Ngày 24/03/2026 

Hướng dẫn trẻ 

sang đường an toàn; 

nhận biết vạch kẻ 

trắng dành cho người 

sang 

đường 

Ngày 25/03/2026 

Nghe kể chuyện: 

Chiếc đầu máy xe 

lửa 

Ngày 26/03/2026 

TC: Bò theo 

đường zíc zắc 

Ngày 27/3/2026 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần - Phát phiếu 

bé ngoan 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

tt 
Tên góc 

chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Góc 

phân 

vai 

Cửa 

hàng 

bán 

các 
PTGT 

- Trẻ biết nhận các vai chơi, 

góc chơi 

- Biết sắp xếp các mặt hàng, 

biết giao tiếp giữa người mua 

và người bán 

- Biết trả lời khách hàng một 

cách rõ ràng mạch lạc 

- Bé biết sắp xếp, cất dọn đồ 

chơi gọn gàng sau khi chơi 

- Quầy hàng bán Ô tô, 

xe máy, tàu thuyền…. 

- Quầy bán mũ bảo 

hiểm 

- Một số PTGT: ô tô, 

xe máy, tàu thủy, 

thuyền mũ bảo hiểm, 

,... 

- Bảng giá bán hàng 

- Tranh hướng dẫn sắp 

xếp các hàng hóa 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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tt 
Tên góc 

chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 
Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

   

 
Xưởng 

sửa 

chữa ô 

tô - xe 

máy 

- Trẻ biết nhận vai chơi 

- Biết thao tác một số công 

việc sửa chữa các loại xe : 

Lau xe, vặn óc vít,… 

- Biết nói một số hạng mục 

khi sửa chữa xe: thay lốp, đỏ 

xăng,… 

- Chia sẻ, phối hợp giúp đỡ 
nhau khi chơi 
- Cất dọn ĐC sau khi chơi 

- Xưởng sửa chữa ô tô 

, xe máy, tàu thuyền 

- Trạm bơm xăng dầu 

- Trang phục công 

nhân 

- Bộ dụng cụ sửa 

chữa xe 

- Bảng giá dịch vụ 

sửa chữa xe 

- Một số PTGT hỏng 

cũ, đồ dung thay thế: 

lốp xe, vô lăng,, … 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

công dụng của một số PTGT 

quen thuộc 

- Chơi bảng phân loại 

PTGT, 

- Ghép hình PTGT, 

- Bảng phân loại 

PTGT, tranh lô tô 

PTGT 

- Các mảnh tranh rời 

về PTGT, một số 

mẫu PTGT 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

- Bộ sưu tập các 

PTGT  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

-Trẻ biết đếm đúng số lượng 

PTGT, đồ dung ĐC, đồ vật 

có số lượng 5 

- Chơi đếm số lượng 

trong phạm vi 5 

- Bảng dính dán, 

bảng gài số lượng 

- Tranh lô tô PTGT 

 
 

x 

 

x 

 

x 
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tt 
Tên góc 

chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 
Chuẩn bị 

Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 Góc 

học 

tập 

 - Có khả năng nhận biết 

hành vi " đúng" - " sai", " 

tốt" - " xấu" khi tham gia 

GT 

- Chơi chọn hành vi 

đúng - sai khi tham gia 

GT 

 

- Bảng chơi đúng - 

sai 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

Biết so sánh 2 đối tượng về 

kích thước và nói được các 

từ: dài hơn / ngắn hơn 

 

- Trẻ chơi bảng so sánh 

kích thước của 2 PTGT 

- Bảng chơi so sánh 

kích thước 

- Các tranh lô tô 

- Mẫu chơi gợi ý 

    

 

x 

 

 

- Chọn đồ vật có số lượng 5 

- Chơi tìm và đếm số 

lượng 

- Xếp logic 

- Nối số lượng tương 

ứng 

- Bảng chơi logic 

- Bản chơi đếm số 

lượng 

- Bảng chơi nối số 

lượng tương ứng 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

   

 

 

Góc 

sách 

 

- Trẻ tập kể chuyện theo 

tranh gợi ý. 

- Trẻ đọc sách, kể 

chuyện sáng tạotheo 

tranh tại góc sách 

truyện 

- Tranh về PTGT 

- Sách truyện về 

PTGT 

 
 

x 

 
 

x 

 

- Kể lại được chuyện đơn 

giản đã được nghe với sự 

giúp đỡ của người lớn 

 

- Trẻ tập Kể chuyện 

với rối về 

PTGT 

 

- Rối về các PTGT 

- Sa bàn truyện 

 

 

x 

   

 

x 
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tt 
Tên góc 

chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 
Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Góc 

sách 

  

 

- Trẻ đọc sách, kể chuyện 

sáng tạo trong góc sách 

truyện 

 

 

 

-Trẻ đọcsách, kể chuyện 

sáng tạo 

 

 

 

- Sách truyện về 

PTGT 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

nghệ 

thuật 

 

 

Góc 

âm 

nhạc 

 

- Trẻ gõ theo nhịp bài hát kết 

hợp dụng cụ âm nhạc 

 

- Chơi biểu diễn âm 

nhạc tại góc chơi 

 

- Dụng cụ âm nhạc 

- Mũa múa, hoa,… 

   
 

x 

- Biết hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc 

-Trẻ hát các bài hát 

thuộc chủ đề 

 

- Nhạc bài hát theo 

chủ đề giao thông 

   
 

x 

 

 

 

 

Góc 

tạo 

hình 

 

-Trẻ xếp chồng, xếp cạnh 

các hình khối để tạo thành 

các hình ô tô, tàu, thuyền,... 

 

- Dán ô tô tải, thuyền 

buồm 

- Làm ô tô tải 

- Kéo, keo, giấy 

màu,... 

- Các khối vuông, 
chữ nhật 
- Mẫu chơi gợi ý 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

- Biết vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức 

tranh đơn giản 

 

- Vẽ tranh, tô màu 

PTGT, đèn GT 

 

- Giấy vẽ, bút màu 

- Tranh rỗng các 

PTGT 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 



 

tt 
Tên góc 

chơi 
Mục đích – Yêu cầu 

Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 
Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 N4 

 
Góc 

thiên 

nhiên 

 
-Trẻ biết chăm sóc cây xanh: 

Bắt sâu, nhặt lá vàng, tưới 

nước cho cây 

- Biết yêu quí và bảo vệ cây 

xanh trong và ngoài lớp học 

- Tưới nước, nhặt lá 

vàng cho cây 

- Theo dõi sự phát 

triển của cây 

- Bộ dụng cụ chăm 

sóc cây 

- Bảng theo dõi sự 

phát triển của cây 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Góc 

xây 

dựng 

 

 

 

Xâyd 

ựng 

- Trẻ biết nhận vai chơi, biết 

cùng nhau xây dựng công 

trình hợp lý 

- Biết chia sẻ, giúp đỡ nhau 

khi chơi 

- Bước dầu biết giới thiệu về 

công trình xây dựng của mình 

cho mọi người biết 

- Biết xếp chồng, xếp cạnh, 

xếp cách tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn giản 

 

- Xây nhà để xe 

- Mẫu xây gợi ý 

- Tranh thao ác xây 

dựng 

- Gạch cây, hàng 

rào,... 

- Mộ số PTGT,... 

  

x 

 

x 

 

Xây ngã tư đường phố  

x 

   

- Xây bến tàu     

 

x 

 

 


